ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

1. Mã số học phần: 

2. Tên học phần: Sức khoẻ môi trường

3. Tổng số tín chỉ: 2 (2/0)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân điều dưỡng tại chức

5. Năm học: 2016 – 2017 
6. Giảng viên phụ trách:  TS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị

	1
	Đỗ Văn Hàm
	Giáo sư, tiến sỹ

	2
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	Tiến sỹ

	3
	Hạc Văn Vinh
	Tiến sỹ

	4
	Hà Xuân Sơn
	Tiến sỹ

	5
	Lê Thị Thanh Hoa
	Thạc sỹ


8. Mục tiêu môn học: 
8.1. Kiến thức

· Mô tả được kiến thức về sức khoẻ môi trường.
· Phân tích đư​ợc một số yếu tố ảnh hưởng môi trư​ờng và sức khoẻ con người. 

8.3. Thái độ

· Nhận thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm của tất cả mọi người trong cộng đồng.

9. Mô tả học phần:

Học phần Sức khoẻ môi trường bao gồm những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ trong môi trường sống và ảnh hưởng của các yếu tố này đến sức khỏe của con người. Học phần này cung cấp các kỹ năng đánh giá một số chỉ số trong môi trường sống để có những biện pháp bảo vệ sức khỏe cho con người.

10. Phân bố thời gian: 10 tuần

11. Điều kiện của học phần
Trước khi học học phần này học viên phải được trang bị kiến thức của một số môn cơ bản: vi sinh, sinh lý học,  ký sinh trùng, dược lý, sinh lý bệnh, giải phẫu, giải phẫu bệnh…

Trang thiết bị cần có: Mạng wifi, máy tính, máy tính bảng. 

12. Nội dung học phần
* Lý thuyết: 

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Môi trường và sức khoẻ, sinh thái học
	2

	3
	Vệ sinh môi trường không khí và sức khoẻ 
	3

	4
	Ô nhiễm đất và sức khoẻ 
	2

	5
	Ô nhiễm nước và sức khoẻ 
	2

	6
	Vệ sinh nhà ở và quy hoạch đô thị
	2

	7
	Vệ sinh các cơ sở điều trị
	2

	8
	Vệ sinh trường học
	2

	9
	Ô nhiễm chất độc  môi trường
	3

	10
	Đại cương vệ sinh lao động và bệnh NN
	2

	11
	Nhiễm độc và một số bệnh nhiễm độc nghề nghiệp
	4

	12
	Nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật
	3

	13
	Một số bệnh nghề nghiệp do vi sinh vật
	3


13. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận nhóm, case study
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Projector, giấy A0, bút viết bảng….
15. Đánh giá

15.1 Kiểm tra giữa học phần Thời gian làm bài 50 phút, Hình thức kiểm tra: truyền thống

15.2 Thi hết học phần Thời gian thi 60 phút, Hình thức: tự luận

16. Tài liệu học tập và tham khảo 
16.1. Tài liệu học tập

1. Giáo trình SKMT (2015). Bộ môn SKMT-SKNN trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên

2. Đỗ Hàm (2007). Vệ sinh lao động và Bệnh học nghề nghiệp. NXB Lao động-Xã hội Hà Nội 

16.2 Tài liệu tham khảo 
3. Anong Hansakul MPH (2008). “The hospitals infectous waste management by private transport sector. Case study hospitals in the northeast of Thailand”. The 3RD international scientific conference on occupational and environmental health. Hanoi. pp 217-219.

17. Lịch học
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số giờ
	Giảng viên/ trợ giảng
	Tài liệu học tập/ tham khảo
	Hình thức học

	1
	Môi trường và sức khoẻ, sinh thái học
	2
	TS Vinh
	3
	Nghe giảng
Thảo luận nhóm

	3
	Vệ sinh môi trường không khí và sức khoẻ 
	3
	TS Hoa
	3
	Nghe giảng

Thảo luận nhóm

	4
	Ô nhiễm đất và sức khoẻ 
	2
	Ths Sơn
	3
	Thảo luận nhóm

	5
	Ô nhiễm nước và sức khoẻ 
	2
	TS Hoa
	3
	Nghe giảng

Thảo luận nhóm

	6
	Vệ sinh nhà ở và quy hoạch đô thị
	2
	TS Hoa
	3
	Thảo luận nhóm

	7
	Vệ sinh các cơ sở điều trị
	2
	TS Hoa
	3
	Nghe giảng

Thảo luận nhóm

	8
	Vệ sinh trường học
	2
	Ths Sơn
	3
	Nghe giảng

Thảo luận nhóm

	9
	Ô nhiễm chất độc  môi trường
	3
	GS.TS Đỗ Hàm
	3
	Nghe giảng

Thảo luận nhóm

	10
	Đại cương vệ sinh lao động và bệnh NN
	2
	GS.TS Đỗ Hàm
	3
	Nghe giảng

Thảo luận nhóm

	11
	Nhiễm độc và một số bệnh nhiễm độc nghề nghiệp
	4
	Ths. Lê Hoa
	3
	Nghe giảng

Thảo luận nhóm

	12
	Nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật
	3
	Ths. Lê Hoa
	3
	Nghe giảng

Thảo luận nhóm

	13
	Một số bệnh nghề nghiệp do vi sinh vật
	3
	GS. TS Đỗ Hàm
	3
	Nghe giảng

Thảo luận nhóm

	TRƯỞNG BỘ MÔN/KHOA

TS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIAÓ DỤC


